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   UBND TỈNH QUẢNG BÌNH                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

     CHƯ NG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

NGÀNH  ĐÀO TẠO: GI O D C M M NON 

 

CHƯ NG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Tên học phần:  TÂM BỆNH HỌC TRẺ EM LỨA TUỔI M M NON  

(PSYCHOPATHOLOGY OF CHILD)        Mã số:  

2. Số   n ch :  02  

3. Đối  ượng: S n  v  n n  n  G  o d c M m non                       ệ  c  n  qu  

4. Phân bố  hời gian  

Tên đơn vị 

t n c ỉ 

P ân bổ số t ết 

Lý t u ết B   tập T ảo luận T ực   n ,  

t ực tập 

Tổn  

1 12 3 0 0 15 

2 12 3 0 0 15 

 

5. Điều kiện  iên quyế : Tâm lý  ọc trẻ em, G  o d c  ọc M m non 

6. Mục  iêu học phần 

- K ến t ức: S n  v  n   ểu đƣợc n ữn  k ến t ức cơ bản về tâm bện   ọc trẻ em, các 

rố  loạn tâm l  của trẻ em lứa tuổ  m m non v  c c  p òn  n ừa, c ữa trị. 

- Kỹ năn : Rèn lu ện kỹ năn  n ận b ết, p  t   ện v  có n ữn  t c độn  p ù  ợp để 

p òn  n ừa, c ữa trị một số rố  loạn tron  p  t tr ển tâm l  của trẻ em lứa tuổ  m m non 

- T    độ: Hìn  t  n , bồ  dƣỡn  lòn  trẻ,   u n  ề, ý t ức tự rèn lu ện nân  cao 

p ẩm c ất v  năn  lực n  ề n   ệp. 

- Đ p ứn  c uẩn đ u ra: Học p  n n     úp s n  v  n n ận b ết v  có n ữn  t c độn  

p ù  ợp đố  vớ  một số rố  loạn tron  sự p  t tr ển tâm l  của trẻ lứa tuổ  m m non. 

7. Mô  ả   m  ắ  nội dung học phần  

Nộ  dun   ọc p  n cun  cấp n ữn  k ến t ức cơ bản về tâm bện   ọc trẻ em, n ận b ết 

về c c rố  loạn tâm l    trẻ em lứa tuổ  m m non v  c c  ứn     t  c   ợp để p òn  n ừa, 

c ữa trị. 

8.  Nhiệm vụ của sinh viên 

- Về k ến t ức: S n  v  n p ả  nắm đƣợc n ữn  k ến t ức cơ bản của nộ  dun  

c ƣơn  trìn  môn  ọc. 
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- Về c c đ ều k ện k  c: Đảm bảo t ờ    an  ọc tập tr n lớp, t    độ  ọc tập n    m 

túc, n    n cứu    o trìn , t   l ệu b     ản  v  n ữn  t   l ệu t am k ảo k  c để l m c c b   

tập, b   k ểm tra … t eo qu  địn  v    u c u của   ản  v  n. Để t ếp t u k ến t ức của một 

t n c ỉ, s n  v  n p ả  d n  t ờ    an  t n ất 30   ờ c uẩn bị c  n ân. 

- P ả  t am   a  ọc tr n lớp  t n ất 80% số t ết của  ọc p  n 

9. Tài liệu học  ập 

- T   l ệu c  n : N u ễn T ị N ƣ Ma  (2012), Tâm bệnh học trẻ em lứa tuổi mầm 

non, NXB ĐHSP, H  Nộ . 

- T   l ệu t am k ảo 

[1]. Ngô Công Hoàn (2007), Những trắc nghiệm tâm lý, NXB ĐHSP, H  Nộ  

[2]. N u ễn T ạc  (2006), Lý thuyết và phương pháp nghiên cứu sự phát triển của trẻ 

em, NXB ĐHSP, H  Nộ . 

[3]. Lạ  K m T ú  (2001), Tâm bệnh học, NXB ĐHQG, H  Nộ . 

[4]. Linda Maget (2008), Nâng cao khả năng giao tiếp cho trẻ, NXB Hồn  Đức 

[5]. J.Piaget (1997), Tâm lí học trí khôn, NXB GD, H  Nộ . 

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên 

T  u c uẩn đ n      s n  v  n đƣợc t ực   ện  t eo Qu  c ế đ o tạo đạ   ọc, cao đẳn  

 ệ c  n  qu  t eo  ệ t ốn  t n c ỉ, ban   n  t eo Qu ết địn  số 17/VBHN-BGDĐT n    

15/5/2014 của Bộ G  o d c v  Đ o tạo. 

Đ ểm  ọc p  n đƣợc   c địn  dựa tr n kết quả  ọc tập to n d ện của SV tron  suốt  ọc 

kỳ t ôn  qua c c đ ểm đ n      bộ p ận, bao  ồm: T n  t  n t    độ k   l n lớp, k ểm tra 

t ƣờn   u  n, t   kết t úc  ọc p  n. 

TT C c c ỉ t  u đ n      
P ƣơn  p  p 

đ n      
Ghi chú 

     Chuyên cần, thái độ 

1 - T am   a tr n lớp: 80% t ờ    an qu  địn  

- C uẩn bị b   tốt 

- T c  cực l m b   tập 

Quan s t, đ ểm dan …  

     Kiểm tra thường xuyên 

2  B   tập 

C uẩn bị c c nộ  dun  về c c vấn đề l  n quan 

đến p ƣơn  p  p đ n      tìn  trạn  bện  lý; rố  

loạn tr ệu c ứn  v  c ức năn ; c c  ộ  c ứn ; 

p òn  n ừa v  c ữa trị một số rố  loạn tâm lý 

  trẻ m m non. 

C ấm b   tập   

3  Bài k ểm tra 

C c rố  loạn tâm lý của trẻ em lứa tuổ  m m 

non. P òn  n ừa v  c ữa trị rố  loạn tâm lý 

C ấm b   k ểm tra  
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c o trẻ em lứa tuổ  m m non 

Các bài thi 

4 T   kết t úc  ọc p  n V ết  oặc vấn đ p  

 

11. Thang điểm 

S  d n  t an  đ ểm 10 v  t an  đ ểm c ữ t eo Qu  c ế đ o tạo đạ   ọc v  cao đẳn   ệ 

c  n  qu  t eo  ệ t ốn  t n c ỉ ban   n  tạ  văn bản  ợp n ất số 17/VBHN-BGDĐT n    

15 t  n  5 năm 2014 của Bộ trƣ n  Bộ G  o d c v  Đ o tạo  

Đ ểm  ọc p  n l  tổn  đ ểm của tất cả c c đ ểm đ n      t  n  p  n của  ọc p  n 

n ân vớ  trọn  số tƣơn  ứn  đƣợc mô tả   bản  sau: 

Nộ  dun  
C u  n c n, t    

độ 

K ểm tra  t ƣờn  

xuyên   

T   kết t úc  ọc 

p  n 

Trọn  số  5% 30% 65% 

 

12. Nội dung chi  iế  học phần 

CHƢƠNG 1. KH I QU T VỀ TÂM BỆNH HỌC TRẺ EM (04 LT, 01 BT) 

1.1. Khái n ệm về tâm bện   ọc trẻ em 

1.1.1. Tâm bện   ọc trẻ em là gì 

1.1.2. Đố  tƣợn  của tâm bện   ọc trẻ em 

1.1.3. N  ệm v  của tâm bện   ọc trẻ em 

1.2. Lịc  s   ìn  t  n  v  p  t tr ển tâm bện   ọc trẻ em 

1.3. T ế n o l  trẻ bìn  t ƣờn  v  bện  lý 

1.4. P ân loạ  bện  tron  tâm bện   ọc trẻ em 

1.5. N ữn  lý t u ết cơ bản của tâm bện   ọc trẻ em 

1.6. P ƣơn  p  p đ n      tìn  trạn  tâm bện  lý của trẻ em 

1.6.1. Trò c u ện lâm s ng 

1.6.2. C ẩn đo n  ìn  ản  

1.6.3. Đo t  n     c 

1.6.4. Trắc n   ệm tâm lý 

1.6.5. T ực n   ệm đ n      về n ận t ức 

* B   tập: Đ n      bằn  p ƣơn  p  p trò c u ện lâm s n  v  trắc n   ệm tâm lý 

CHƢƠNG 2. C C RỐI LOẠN TÂM LÝ CỦA TRẺ EM LỨA TUỔI M M NON (12 LT, 

04 BT) 

2.1. Rố  loạn tr ệu c ứn  v  c ức năn  

2.1.1. Rố  loạn tâm vận độn  

2.1.2. Rố  loạn n ôn n ữ 
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2.1.3. Rố  loạn n ận t ức 

2.1.4. Rố  loạn b ểu   ện   n  v  

2.1.5. Rố  loạn cơ t ắt 

2.1.6. Rố  loạn   ấc n ủ 

2.1.7. Rố  loạn c ức năn  t  u  óa ăn uốn  

2.1.8. Rố  loạn c ức năn  t   

2.1.9. Rố  loạn b ểu   ện   da 

2.1.10. C ậm lớn do  ếu tố tâm lý (c ứn  lùn tâm lý) 

2.1.11. Trẻ bị n ƣợc đã  

2.2. C c  ộ  c ứn  

2.2.1. C ậm p  t tr ển tr  tuệ 

2.2.2. N ữn  b ểu   ện n  ễu tâm 

2.2.3. Tr m cảm   trẻ em 

2.2.4. Tự kỉ 

2.2.5. Rố  loạn tâm cộn  s n  

2.2.6. Bện  ran    ớ  

* B   tập: N ận b ết, p ân b ệt c c rố  loạn v   ộ  c ứn  

CHƢƠNG 3. PHÒNG NGỪA VÀ CHỮA TRỊ RỐI LOẠN TÂM LÝ CHO TRẺ EM LỨA 

TUỔI M M NON (08 LT, 01 BT) 

3.1. P òn  n ừa rố  loạn tâm lý   trẻ lứa tuổ  m m non 

3.1.1. C c  ếu tố n u  cơ dẫn đến rố  loạn tâm lý   trẻ em lứa tuổ  m m non 

3.1.2. C c  p òn  n ừa rố  loạn tâm lý   trẻ em lứa tuổ  m m non 

3.2. C ữa trị rố  loạn tâm lý   trẻ em  

3.2.1. C ữa trị rố  loạn tâm lý trẻ em c n kết  ợp vớ  lĩn  vực n   k oa v  n ƣờ  mẹ 

3.2.2. Qu  trìn  c ữa trị tâm bện  trẻ em 

3.2.3. C c c c  c ữa trị rố  loạn tâm lý trẻ em 

3.3. Một số c c     lý rố  n  ễu tâm lý   trẻ em lứa tuổ  m m non dùn  c o    o v  n 

m m non  

* B   tập: Một số c c     lý của    o v  n m m non đố  vớ  c c rố  n  ễu tâm lý   trẻ. 

                                                                               Quảng Bình, ngày    tháng     năm  

                                                                                                HIỆU TRƯỞNG   

 

 

 

 

                                                                           

                                                                                    PGS. TS. Hoàng Dương Hùng 


